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Lời Giới Thiệu

Hai tiếng Petrus Ký ngắn gọn đã đi sâu vào lòng người dân Miền Nam từ hơn thế kỷ nay và sẽ còn ở đó mãi mãi cho dù người ta có cố tình xóa đi hay tìm mọi lý do để dìm xuống. Hai tiếng thân yêu đó là tên rút ngắn của nhà bác học Petrus Trương Vĩnh Ký, một nhà văn hóa nổi tiếng của vùng Đồng Nai Cửu Long, một người đã có nhiều công lớn trong việc hình thành nền học thuật mới ở Nam Kỳ Lục Tỉnh vào cuối thế kỷ thứ XIX. 
Tuy sinh ra và lớn lên trong xã hội nho giáo cổ truyền nhưng ông có cái cơ duyên được gởi đi học ở ngoại quốc từ thuở nhỏ, được sớm hấp thụ văn minh Tây phương ngay trong lúc tất cả những người có học thức khác cùng lứa tuổi với ông ở Việt Nam đều đã không học được gì hơn là sôi kinh nấu sử, hay là học nằm lòng Tứ Thư với Ngũ Kinh và Bắc sử mà từ hơn sáu thế kỷ qua giới trí thức sĩ phu Việt Nam đã từng được uốn nắn trau dồi. Nhờ ở môi trường khai phóng của những trường học có tính cách ít nhiều quốc tế ở hải ngoại mà ông đã sớm có tầm nhìn xa và sự hiểu biết sâu rộng về sự vật cũng như hướng đi của nhân loại trong thế kỷ sắp tới, vượt hẳn cái nhìn thiển cận và sự hiểu biết đóng kín trong cái khung nho học cổ truyền bế môn tỏa cảng với tinh thần dân tộc độc tôn mà hậu quả chính là sự kỳ thị, đặc biệt là kỳ thị tôn giáo và kỳ thị chủng tộc. Vốn rất thông minh lại có thêm môi trường thuận tiện để học hỏi ông sớm đắc thủ nhiều kiến thức sâu rộng trong nhiều lãnh vực. Về ngôn ngữ ông biết rất nhiều thứ tiếng từ Âu sang Á. Ngôn ngữ là cửa ngõ đi vào văn hóa của một giống dân, biết được tiếng nước nào là bắt đầu biết được phong tục tập quán, tín ngưỡng, tư tưởng của người dân xứ đó. Petrus Ký biết hơn mười thứ tiếng thành ra ông có thể là người biết nhiều nền văn hóa khác nhau của nhiều giống người khác nhau trên thế giới chớ không chỉ biết có văn hóa Trung Hoa như hầu hết các nhà nho cùng thời. Ông có cơ hội tiếp xúc với nhiều nhà trí thức Âu Châu, có dịp chứng kiến sự tân tiến và phồn vinh của các xã hội văn minh tựa trên những khám phá và sáng chế về kỹ thuật, ông biết được cách học hỏi suy luận chặt chẽ của khoa học, và đó là cái vốn tân học rất cần thiết mà ông đã dùng để dìu dắt, hướng dẫn người dân Việt tiến lên hàng các nước văn minh trên thế giới.

Trên hoạn lộ cũng như trên đường khoa cử, địa vị của ông hết sức khiêm nhường. So với các nhà nho cùng thời, ông không có bằng tiến sĩ như Nguyễn Khuyến, kể cả bằng tú tài như Trần Tế Xương ông cũng không có, ông không được làm Tổng Đốc hay Thượng Thơ gì cả nhưng sự nghiệp văn hóa của ông thật là phong phú và cần thiết cho xã hội Việt Nam lúc bấy giờ hơn sự nghiệp văn chương và chính trị của các nhà nho cùng thời rất nhiều. Chỉ cần có câu trả lời cho những câu hỏi sau đây là người đời sau có thể biết được địa vị của ông quan trọng thế nào đối với nền văn hóa nước nhà:

Ai là người đầu tiên dùng chữ Quốc Ngữ trong địa hạt sáng tác, biên soạn trong văn học? Ai là người đầu tiên viết câu văn xuôi thay cho văn biền ngẫu trong việc sáng tác văn chương Việt Nam? Ai là người Việt Nam đầu tiên làm báo đúng với ý nghĩa làm báo theo Tây phương hồi cuối thế kỷ XIX ở Việt Nam? Ai là người đầu tiên biết thật nhiều về các nước và dân tộc khác từ Á sang Âu? Ai là người Việt Nam đầu tiên được chọn vào danh sách 18 nhà bác học thế giới hồi cuối thế kỷ XIX? Câu trả lời cho tất cả những câu hỏi đó là Petrus Trương Vĩnh Ký. Ông là người đầu tiên tức cũng là người “khai đường mở lối” cho những sự việc nói trên. Tên tuổi của ông không phai mờ trong văn hóa/văn học sử nước Việt.

Ông mất vào tháng 9 năm 1898. Ba mươi năm sau, năm 1928, tên ông được chọn để đặt cho trường trung học lớn nhất và cũng là trường trung học duy nhất có đến bậc Tú Tài dành cho học sinh toàn Miền Nam nước Việt. Đó là Lycée (trung học Đệ Nhị Cấp) Petrus Trương Vĩnh Ký. (Trường đã bắt đầu khai giảng hồi niên khóa 1926-27 nhưng với danh xưng Collège de 

Cochinchine). Từ đó đến 1975, trường đã đào tạo không biết bao nhiêu trí thức tân học cho xứ sở, nhất là cho Miền Nam Việt Nam. Cũng từ đó tên Petrus Ký càng đi sâu vào lòng người dân ở đây. Sau ngày Việt Nam Cộng Hòa sụp đổ, chế độ mới vừa lên, trong những ngày say sưa với chiến thắng lớn lao bằng vũ lực, đã áp dụng một chính sách văn hóa hẹp hòi đối với Miền Nam. Người ta quyết tâm xóa bỏ văn hóa Miền Nam bằng cách xóa đi những danh xưng tiêu biểu của nền văn hóa đó. Từ đó người ta tìm vạch những sơ hở trong đời tư của Petrus Ký để kết tội ông, cốt để dìm ông xuống, để xóa bỏ cả công trình văn hóa mà ông đã cống hiến cho nhân loại, cho Việt Nam, nhất là cho người dân Miền Nam. Tuy nhiên, cũng từ đó có nhiều bài viết về con người, cuộc đời, và sự nghiệp văn hóa của ông hơn.

Trong vòng mười năm nay nhiều bài viết giá trị về Petrus Ký đã được đăng rải rác trên nhiều đặc san và báo chí. Những bài viết giá trị này đáng được gom góp lại in thành một quyển sách nói về Petrus Trương Vĩnh Ký. Đó là sự mong mỏi của rất 

nhiều người, nhất là những người trực tiếp liên hệ tới trường Petrus Ký như các cựu học sinh, các hội ái hữu Petrus Ký, các phụ huynh, các nhà làm văn hóa (thật sự vì văn hóa), và một số lớn người dân Nam Việt. Mong muốn thì rất nhiều người mong muốn, nhưng nhúng tay vào làm thì ít có người có đủ hy sinh về thì giờ và tiền bạc để làm. Hơn nữa, tuy nói là gom góp những bài đã được đăng ở các nơi rồi in ra thôi, nhưng thật sự công việc này không giản dị, dễ dàng như phần đông chúng ta nghĩ. Gom góp không có nghĩa là đụng đâu lấy đó, càng không có nghĩa là được bao nhiêu trong tay hay bấy nhiêu. Gom góp ở đây bao hàm ý nghĩa sưu tầm cho đầy đủ, nhận định kỹ càng, chọn lựa chính chắn. Từng ấy công việc không phải dễ dàng, đơn giản để ai cũng có thể làm được. Tuy nhiên dù việc khó đến đâu rồi thì cũng có người có đủ khả năng và nhiệt tâm để thực hiện. Tiến sĩ Trần Văn Đạt, cựu chuyên gia tổ chức Lương Nông Liên Hiệp Quốc cùng với Lê Thành Lân, cựu hội trưởng hội Petrus Ký Nam Cali, và giáo sư Phạm Hồng Đảnh là những người cựu học sinh Petrus Ký có nhiều nhiệt tâm và khả năng đứng ra làm công việc lớn lao có nhiều lợi ích này. Trong bức thơ gởi các tác giả để xin phép cho in lại bài viết về Petrus Ký, Lê Thành Lân viết: “Với sự khuyến khích của nhiều thân hữu và cựu học sinh P. Ký, chúng tôi, anh Phạm Hồng Đảnh, anh T.S. Trần Văn Đạt, cựu học sinh P. Ký (1955-61) và cựu chuyên gia của Tổ Chức Lương Nông LHQ, dự tính soạn thảo một Tuyển Tập về “Hiện Tượng Trương Vĩnh Ký”, với nội dung gồm một số bài vở chọn lọc được xuất bản trong các đặc san và báo chí trong thập niên vừa qua. Mục đích chính của quyển sách này là nhằm đóng góp một phần nhỏ vào tủ sách về cụ Trương Vĩnh Ký, một nhà Bác Học đáng kính mến, có công lớn trong nền văn hóa Việt Nam; cũng như muốn nói lên những tiếng nói chân thành nhằm khôi phục 

vai trò và chỗ đứng xứng đáng cho bậc hiền tài này trong lịch sử nước nhà.” Theo dự tính thì quyển sách gồm có 27 bài viết tất cả chia thành bốn phần. Phần I liên hệ tới hoàn cảnh và buổi thiếu thời của P. Ký. Phần này có hai bài. Phần II liên hệ tới sự nghiệp của P. Ký. Phần này là phần chánh, phần quan trọng nhất với tất cả 14 bài. Phần III với tiêu đề Trương Vĩnh Ký Và Công Luận, gồm 9 bài. Phần IV nói đến tinh thần Petrus Ký, gồm có 2 bài. Sau hết Phần V là phần Phụ Lục. Đọc qua tựa đề những bài viết trong phần II người ta có thể thấy địa vị to tát của Petrus Ký về phương diện văn hóa trong lòng người trí thức Miền Nam. Đối với họ ông là “Nhà Văn Hóa Lỗi Lạc”, “Nhà Bác Học Đa Năng, Nhà Ái Quốc Khả Kính”, “Một Nhà Văn Hóa Lớn, Một Nhà Bác Ngữ Học Lỗi Lạc”, “Nhà Thông Thái Và Nhà Giáo Dục”, “Một Tâm Hồn Bác Học Và Ái Quốc Cô Đơn”, “Nhà Giáo Dục Học”, “Nhà Văn Hóa Giáo Dục Nhân Bản”. . . 

Ngày nay tuy trường đã bị đổi tên nhưng học sinh Petrus Ký và phụ huynh học sinh Petrus Ký ở đâu cũng có. Tên tuổi của ông vẫn luôn sáng chói trong lòng những người có liên hệ tới trường Petrus Ký. Tên tuổi của ông cũng luôn sáng chói đối với những người thật tâm làm văn hóa cũng như đối với phần đông người dân Nam Việt. Việc làm của Lê Thành Lân, Trần Văn Đạt và Phạm Hồng Đảnh đã cho thấy tấm lòng của anh em Petrus Ký cũng như của người dân Nam Việt đối với cái nôi trí thức Miền Nam cũng như đối với nhà bác học đã đem nền văn hóa nhân bản khai phóng về cho người dân Nam Việt hồi cuối thế kỷ XIX sang đầu thế kỷ XX. 

Là một cựu học sinh Petrus Ký, cũng là cựu giáo sư và cựu hiệu trưởng của trường này, và với chức vụ hiện thời là cố vấn đặc biệt cho hai hội Ái Hữu Petrus Ký Bắc và Nam California, tôi vô cùng hãnh diện và hân hoan giới thiệu soạn phẩm “HIỆN 

TƯỢNG TRƯƠNG VĨNH KÝ” với toàn thể anh chị em Petrus Ký ở khắp nơi và với tất cả những ai còn nghĩ đến văn hóa nhân bản, khai phóng của Miền Nam nước Việt. 

Nguyễn Thanh Liêm, Ph.D.

Cựu Thứ Trưởng Bộ Văn Hóa Giáo Dục và 
Thanh Niên Việt Nam Cộng Hòa

Đương kim Chủ Tịch hội Tả Quân Lê Văn Duyệt Foundation,

Chủ biên Tập San Đồng Nai Cửu Long và 
Tiền Giang Hậu Giang

Lời Mở Đầu

Từ trước tới nay, ở trong ra đến ngoài nước, có biết bao nhiêu đặc san, tuyển tập, tài liệu nội dung sung mãn bàn về thiên tài siêu việt là nhà bác học Trương Vĩnh Ký. Nhưng quả chưa có tuyển tập nào nói về Người, văn đi sóng đôi với nhạc (1), rộn rã, hứng thú đầy truyền cảm, mang tính dân tộc hứng khởi, thích hợp với nhân vật được biểu dương như ở tuyển tập Hiện Tượng Petrus Ký nầy. Các bài viết đặc sắc của các vị giáo sư, trí thức, văn hữu, mỗi người một vẻ, phát hiện cái đa tài, đa diện và cao hạnh của nhà học giả là những tiểu luận phong phú, súc tích, giải đáp bao nhiêu luận đề biến hóa về nhà thông thái. Chính do cái giá trị tổng hợp ấy của tuyển tập làm cho sự tôn vinh về Người đạt được hiệu quả toàn diện mong ước hơn bao giờ hết.

Nhìn bức hình Người chụp chung với 17 vị lỗi lạc khác trên hoàn cầu, tôi không thấy đó chỉ là một tấm ảnh đặc biệt, mà còn hơn thế nữa, tôi bỗng nghĩ đến hành tinh văn hóa Việt Nam cùng các tinh cầu văn hóa quốc tế khác nhịp điệu bay trên cầu vồng ngũ sắc thế giới, sáng chói và vinh dự biết bao! Chính vì thế mà tôi dám nghĩ rằng hai tiếng Hiện Tượng Petrus Ký mà các vị chủ trương tuyển tập nầy định tính cho nhân vật của chúng ta là một uyển từ còn quá nhẹ nhàng, chưa tương xứng với thiên tài bác học của Người.

Cách đây 3 năm, sang Paris, tôi có dịp nói chuyện với một nhà nhân chủng học Pháp là ông A. Smith, biết tôi là người Việt Nam, ông đưa ra lời nhận xét:”Ở đất nước ông, có hai đặc trưng văn hóa nổi bật, khó có nước nào có được: Một điều vạn hạnh là chữ viết của các ông. Điều thứ hai, một đại bất hạnh cho dân tộc Việt Nam, đó là một đất nước luôn luôn bị xâm lăng và bị ngoại bang thống trị. Ngay bây giờ cũng thế dù là dưới một hình thái gián tiếp… Rồi ông nói tiếp: Về ngôn ngữ, ở Á Châu, vùng Thái Bình Dương, phải nói là chỉ riêng và gần như độc nhất một mình nước Việt Nam cách đây 2 thế kỷ đã bắt chước theo Tây phương dùng 24 mẫu tự la tinh viết lên tiếng nói của mình một cách rất thành công, trong khi đa phần các quốc gia khác ở Thái Bình Dương như Trung Hoa, Nhật Bản, Đại Hàn và một số các nước khác cũng bắt chước La tinh hóa, Âu hóa chữ viết của mình mà không thành tựu. Điều nầy thực là một lợi thế vô cùng to lớn của nước Việt Nam về mặt văn hóa nói chung và về viết lách, in ấn, truyền đạt tư tưởng nói riêng đó vậy.”

Tôi trầm ngâm suy nghĩ và tưởng nhớ đến cụ Trương Vĩnh Ký của chúng ta. Từ khi các giáo sĩ  Ý, Tây Ban Nha, Bồ rồi đến Alexandre de Rhodes chung phần sáng chế chữ quốc ngữ - một thứ chữ thô sơ lúc ban đầu rồi mãi đến sau nầy, ta phải công nhận rằng chính Trương tiên sinh là một người tiên phong để không nói là bậc tiền phong duy nhất khai sáng, phá vỡ cái luộm thuộm, u tối, mịt mù của chữ quốc ngữ trong nền quốc văn mới từ buổi sơ khai bằng gần 200 sáng tác phẩm đủ loại, đủ ngành của Cụ dọn đường cho sự gọn gàng, chính xác của nó được tô bồi tiếp theo bởi lớp nhà văn hậu tiến sau nầy.

Trương Vĩnh Ký tiên sinh phải nói đúng là cha đẻ của nền quốc văn mới đó vậy. Lời nói ấy không phải là một ngoa ngữ hay một ngôn từ cường điệu vô căn cứ. Một nhà văn Hoa Kỳ có nói:”Không một sáng tác phẩm nào dù viết dở mà lại vô ích cho nền văn chương nước ấy. Tối thiểu, tác giả đã góp thiện chí, trí tuệ của mình vào việc làm thuần thục và trau luyện tiếng nói.”

Huống gì ở trường hợp Trương tiên sinh, không phải là những cuốn sách tầm thường mà người viết ra có đến 150 - có người còn nói đến gần 180 tác phẩm xuất sắc về đủ môn, đủ loại nữa, trong đó hơn 20 tác phẩm cổ văn được ông nghiên cứu, diễn dịch, kỹ càng giữa thời ấu trỉ của chữ quốc ngữ thì quả thực thiện chí cùng công trình đóng góp của người để trau dồi và phong phú hóa chữ quốc ngữ càng đồ sộ đáng tôn vinh biết bao!

Xin không nói thêm và nói lặp lại về chân tài đa diện đa phương của Cụ về mặt ngôn ngữ, văn chương, văn hóa, về các sáng tác cùng những hoạt động về ngoại giao, chính trị, giáo dục v.v…của Cụ mà đã có nhiều vị giáo sư, văn hữu, thức giả trình bày vô cùng đầy đủ và đặc sắc trong tuyển tập nầy.

Còn nhớ trong bài diễn văn tôi đọc đại diện Bộ Văn Hóa Giáo Dục Việt Nam Cộng Hòa ngày 02 tháng 8 năm l973 ở Sàigòn, tôi mạn phép nhắc nhiều đến danh tiết của con người nằm trong đạo sống của Cụ mà tôi định tính là xuất chúng và biệt lệ, xứng đáng cho tất cả chúng ta học tập và ngưỡng mộ chính là sự hòa mình kỳ diệu của bậc sĩ quân tử phương Đông, với người tín đồ bậc trí thức phương Tây đó vậy. Tôi vừa nói đến hai tiếng danh tiết, tức là danh dự và tiết tháo của người. Cụ ra làm việc với Pháp, với vua thời thực dân mà cũng có tiết tháo ư? Đúng vậy, chưa có ai đầy tiết tháo, kiên trinh, sáng lạn như Cụ. Làm với Pháp mà không theo Pháp. Ở với họ mà không theo họ,”Sic vos non Vobis”. Đó là châm ngôn và triết lý chỉ nam của đời Cụ. Tôi dám nghĩ rằng trên hành trình công vụ dài của Cụ, chung đụng gần gủi dai dẳng nhiều phen với các chức cao quyền trọng của chế độ bấy giờ, nào những lúc tham gia phái đoàn công du đi đây đi đó, nào những lúc sớm hôm dạy cho vua học, làm quan ở Cơ Mật Viện Huế, làm bạn thân tín với quan toàn quyền, chắc đã có bao nhiêu trường hợp các vị quyền chức trên dùng tình cảm thắm thiết đối với Cụ, đem mồi phú quí, bả vinh hoa ra chiêu dụ và thuyết phục Cụ hoặc quá lắm còn có thể dọa nạt Cụ để làm cho người xiêu lòng; nhưng không, bản lĩnh vững như bàn thạch, Cụ điềm đạm khước từ; phong thái chính trực giữ cốt cách là nhà nho cao hạnh làm cho chính những đối tượng của Cụ phải khiếp phục, kính nể. Đã có lần Cụ bị ông Paul Vial, viên quan Pháp thay thế toàn quyền Paul Bert vừa chết, ngưng chức và Cụ bị tình nghi là có dị chí muốn lật đổ nhà vua nữa là khác.

Không chống đối cực đoan chế độ như Phan Văn Trị, Bùi Hữu Nghĩa, Nguyễn Đình Chiểu mà cũng không xu phụ như Tôn Thọ Tường và bao kẻ khác, Cụ nhất mực gìn giữ truyền thống, không vô quốc tịch Pháp, không chịu cắt tóc, không vận Âu phục vẫn chít khăn đóng, mặc quốc phục, một mực lo tô bồi thầm lặng và kiên trì cho tương lai đất nước về phương diện văn chương (cổ văn, tân văn), văn hóa, văn học Việt Nam được trường tồn và phong phú, mong cải thiện phần nào số phận hẩm hiu của quê hương về tư tưởng học thuật và kỹ thuật giữa một thời cuộc rất ư đen tối. Đến nỗi ai muốn bịa đặt lời để phỉ báng, đố kỵ cụ thì đó cũng chỉ là điều vu khống vô căn cứ.

     Xin nói thêm về một điểm son của người mà ít ai nhắc đến là Đạo Sống của người. Đạo Sống của Trương tiên sinh là sự dung hợp đắc ý giữa nền đạo đức Nho gia và vốn trí tuệ của bực thức giả phương Tây. Đó là cái thế trung hòa uyển chuyển đối phó với chế độ để còn làm được chút gì hữu ích cho tiền đồ đất nước mà không vi phạm đến bản lãnh hướng thiện và hướng thượng của mình. Tâm tư của người bất di bất biến nhưng hành thì tế nhị khéo léo, bao dung được hướng đạo bởi cái tâm và không xa rời cái tâm định hướng. Tôi muốn nói đến tâm thức ái quốc dạt dào là hiện tượng thường trực luôn luôn âm ỉ trong tâm cảm của người. Cái hồn nước chất ngất dàn trải từ văn chương đến sự nghiệp của Cụ, làm nền tảng cho tính năng động của một con người không hề biết mệt mỏi, quyết cống hiến tinh hoa, trí tuệ mình cho nhân sinh và dân tộc. Đạo làm người của một nhà nho khiêm cung, thủy chung, trung thành đối với tổ quốc, bao hàm một triết lý xuất xử linh động, hợp tình, hợp lý, giữa một thời cuộc mới xem tưởng như ổn định, nhưng thực ra rối rắm, phức tạp mà sự phân định và phán xét về tiếp vật, xử thế, ứng sự của mỗi người đòi hỏi nhiều khôn ngoan, thức thời của một bậc minh triết như Trương tiên sinh. Đạo Sống đầy Đông phương tính và nhân bản cộng với tư chất ái quốc của người, suy nghiệm kỹ bắt nguồn từ mối thiện căn và sự đào luyện khá sớm sủa về tinh thần siêu linh từ lúc người du học ở trường Giáo Hoàng khi người mới 13 tuổi, một chủng viện lớn ở vùng Á đông, đảo Mã Lai và theo thiển ý còn do ý hướng kiên trì tìm tòi, đào xới không ai bì kịp để nghiên cứu, sưu tầm nền cổ văn của ta cùng nền văn hóa cổ truyền uyên bác Trung Hoa nữa. Đạo Sống Đông phương với tính ái quốc ấy của người có nguồn gốc phức tạp và sâu xa, thâm nhập vào cốt tủy của người từ khi người còn bé đến lúc trưởng thành.

Trước hoàn cảnh cá nhân có phần khó khăn, giữa một bối cảnh lịch sử khá đặc biệt, có thể có nhiều “trường hợp lương tâm” diễn biến và dằng vật tâm tư bậc sĩ phu của chúng ta nhưng ta chưa hề thấy hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp Cụ nhắc đến những điều ấy. Và rất khiêm cung, một mình mình biết, một mình mình hay, không bao giờ người thuyết minh dù ít dù nhiều đến thái độ sống, triết lý làm người đặc thù của mình trước một thời cuộc bất như ý - (chỉ riêng trong bài vè nằm giỏ, Cụ nói phớt qua chế độ không luật, ác độc của thực dân bằng năm ba câu thơ mà thôi).

Chúng ta, những hậu sinh của lịch sử cảm thông với Cụ bằng một trực giác hồn nhiên, giản minh, bao nhiêu băn khoăn ưu tư không tránh khỏi đang ray rứt thầm kín con người Cụ về sự phẩm bình và phán đoán của hậu thế và công luận đối với mình qua một ít lời đối thoại của Cụ đối với khách bàng quan. Nhưng tâm thức Cụ quyết không quên chính đạo và chính nghĩa quốc gia dân tộc mình đã khắc ghi từ bao giờ qua văn nghiệp đồi dào và hiện thực hành động đặc sắc Cụ đã cống hiến cho nhân loại và dân tộc.

Triết gia Pháp J.P. Sartre, bực dọc về sự quên bẳng lý tưởng sống của mỗi con người chúng ta nên than thở qua một câu tư tưởng:”Tất cả mọi sự việc trên đời đều được con người suy nghĩ đến, chỉ trừ cái sự việc nên sống như thế nào đây là không nghe ai bàn đến mà thôi” (Tout a été pensé, excepté comment vivre,.. L’être et le néant, J.P. Sartre). Lời nhận định trên của triết gia không đúng ở trường hợp Trương tiên sinh. Cụ đã sống và sống đúng với lý tưởng và triết lý nhân sinh mà mình đã vạch ra từ thuở ấu thơ đến hồi lão đại đó vậy.

Cần mở một ngoặc lớn để trình bày thêm về một phương diện đặc sắc của con người mà tôi không cường điệu chút nào để đánh giá là cha đẻ của nền quốc văn mới về chữ quốc ngữ. Trương tiên sinh là người đầu tiên đã phiên dịch hay nói đúng hơn đã chuyển các sách chữ Nho, chữ Nôm của ta ra Quốc ngữ. Trước kia, muốn đọc sách thánh hiền phải thông làu chữ Nho là chữ Hán, chữ của Tàu hay chữ Nôm là một biến thể phức tạp của chữ Tàu (chữ Hán) ghép lại. Chữ Nôm bấy giờ cũng được gọi là chữ quốc ngữ, chữ riêng của nước ta, nước Tàu không có và đọc sao nói vậy, dùng nhiều chữ Hán mà cấu tạo nên.

Gần 20 năm trời (1876-1894) Cụ Petrus Ký đã diễn dịch chuyển ra chữ “quốc ngữ mới” hết các bộ sách căn bản của nền văn hóa cổ truyền Đông phương đặc biệt về Nho giáo như Đại học, Trung Dung, Tứ Thư, Luận Ngữ, Tam Tự Kinh, Tam Thiên Tự, Sơ Học Vấn Tâm, Minh Tâm Bửu Giám v.v… và Ông sưu tầm phiên âm truyện Nôm và cổ văn Việt Nam có đến 16 cuốn trong đó có Kim Vân Kiều, Lục Vân Tiên, Phan Trần, Đại Nam Quốc Sử Diễn Ca…nhiều cuốn có tác dụng giáo huấn và có nội dung ái quốc như Hịch Quản Định, Văn Tế Nghĩa Sĩ Cần Giuộc, Trung Nghĩa Sĩ Ca…
Để ca tụng thiện chí giáo dục và tính cách dân tộc dạt dào bản sắc Việt Nam nhất là mối tình sâu đậm đối với quê hương qua các sáng tác phẩm của Cụ, một học giả và nhà văn Việt Nam vào năm 1956 đã hạ bút viết gọn gàng mà tạm đủ:”Cụ nói và viết bằng tiếng La tinh, tiếng Pháp, bằng tiếng Hi Lạp và bằng 20 tử ngữ và sinh ngữ khác. Cụ đã viễn du trên khắp một phần của vũ trụ nầy, nhưng Cụ không bao giờ tự cho phép mình có thái độ huyênh hoang, tự phụ, vô lễ. Không phải vì Cụ đã được ngắm con sông Seine thơ mộng, con sông Venise chảy lững lờ hoặc Địa Trung Hải xanh biếc mà quên con sông Hương Giang hay sông Bến Nghé tuyệt nhiên không còn gây được mỹ cảm gì nữa trước đôi mắt Cụ, và không phải vì Cụ đã đọc được Corneille, Goethe, Dante, Shakespeare bất hủ nên cuốn Đoạn Trường Tân Thanh chỉ là một áng văn vô vị đối với Cụ. Cụ tôn trọng quốc hồn, quốc túy và còn tán dương tất cả những gì đẹp đẽ, mỹ lệ của tổ quốc Việt Nam”. (Ứng Hòe Nguyễn Văn Tố).

Tôi xin lặp lại: Tất cả những kiến thức ấy của một nền văn minh, văn hóa cổ truyền Việt Nam mà Cụ đã nghiền ngẫm, thấm sâu vào tâm thức, tâm cảm và trí tuệ của Cụ đúc tạo nên một đạo làm người, một nghệ thuật sống đặc biệt của một con người Việt Nam thuần túy với một tấm lòng ái quốc nồng nàn.

Có nhiều nhà trí thức, theo lời ông Trương Vĩnh Tế, cháu nội của Cụ, đánh giá cuộc đời và sự nghiệp của Cụ và khẳng định rằng: Cụ là hiện thân của một sự tổng hợp toàn vẹn của truyền thống Khổng Phu Tử Đông phương với chủ thuyết chứng thực hay tích cực thuyết của Tây phương (2). Chính điều ấy làm cho cuộc sống của Cụ có ý nghĩa và đạt được nhiều thành công, mặc dù trong một thời cuộc bất như ý.

Nhìn lại sự nghiệp bác học đa dạng đa phương của Trương tiên sinh, tôi còn muốn làm một cuộc so sánh - không quá đáng chút nào - với triết gia Aristote lỗi lạc của nền cổ sử Hi Lạp vào thế kỷ thứ 3 trước công nguyên, Aristote là tác giả của bao nhiêu tác phẩm, tài liệu với nhiều chuyên ngành, nào chánh trị học, luận lý học, sinh vật học, vật lý, sử học, văn chương và siêu hình học góp phần xây dựng nền văn minh cổ Hi Lạp rực rỡ. Thực có nhiều điểm tương đồng với nhà bách khoa Trương Vĩnh Ký của chúng ta. Công trình sáng tạo của Cụ Trương nhiều vô số, kể ra không hết nào là về lịch sử, về văn chương, văn học Việt Nam, về phong tục Việt Nam, về biên soạn nhiều tự điển, về dịch thuật, về sưu tầm phiên âm truyện Nôm và cổ văn Việt Nam, về sáng tác bút ký, thi văn, về tài liệu giảng huấn bước đầu của Việt ngữ, tiếng Hán, tiếng Pháp…cùng các sơ đồ, bản văn về vật lý thiên văn và y học thiên văn để giảng dạy thời tiết, chu kỳ vũ trụ, phương hướng v.v…Triết gia Aristote xây dựng mọi công trình của mình trên lẽ đạo Tây phương, tính nhất thống của vũ trụ học. Còn Trương tiên sinh lại lấy nền tảng ở Trung Dung, noi ý hướng của thánh hiền tìm về nguồn gốc Chính đạo, luôn luôn Người lo sợ mất chơn truyền đạo học vốn là giềng mối lẽ đạo của phương Đông. Mọi sáng tạo văn chương, hành động của Trương tiên sinh được xây dựng trên nền tảng đạo đức nho gia ấy, trên cảm thức siêu hình và hiện hữu sâu đậm đối với đất nước mà nhiều bậc thức giả đánh giá là nỗi niềm ái quốc cô đơn và rất cao đẹp của người.

Tuyển Tập quí vị đang có trên tay là một tác phẩm tổng hợp của một tổng thể nhân vật văn học, văn hóa tôn vinh và kết hoa tài đức, sự nghiệp của một bậc vĩ nhân tiên phong trong nền quốc văn mới chẳng những của một miền Nam nước Việt thâm hậu và nhiều đặc sắc về văn hóa. Mà đây còn là một bậc thầy khiêm cung, một vị đại hiền cao hạnh chung cho cả nước Việt Nam văn hiến hết sức đồ sộ, chói lòa từ trước đến bây giờ và mãi mãi. Chúng tôi xin được trân trọng hân hạnh giới thiệu Tuyển Tập Hiện Tượng Trương Vĩnh Ký nầy đến chư tôn độc giả, đến quí vị thân hữu, đồng nghiệp, đến những ai ai v.v… có liên hệ ít nhiều đến mái trường Petrus Ký của tất cả chúng ta mà cũng là của một miền Nam văn hóa rực rỡ hào quang. Một nhà chánh trị Pháp, cố vấn của cố Tổng Thống F. Mitterrand có nói:”Chỉ có chữ nghĩa là sống đời đời”. (J. Attali) “Seuls les mots sont éternels”. Thực vậy, không phải thứ chữ nghĩa tùy thời cơ hội, không phải thứ chữ nghĩa chào hàng gian dối, không phải thứ chữ nghĩa mạo hóa mị dân, cũng không phải thứ chữ nghĩa thù tạc giao tiếp trong một xã hội thượng lưu phù phiếm mà đây là thứ chữ nghĩa mang nặng bản sắc giống nòi, vang lên Hồn Thiêng Sông Núi, thứ chữ nghĩa siêu việt mở đường cho lịch sử, dệt gấm hoa cho Đất Nước như của Petrus Ký tiên sinh thì đó mới thực là thứ chữ nghĩa nghìn đời bất tử vậy.

Vũ Ký  

Giáo Sư trường Petrus Ký, 

Nhà văn được Hội Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại tại 

Hoa Kỳ đề cử tranh giải NOBEL văn chương.

Bruxelles (Thủ đô của Âu Châu Liên Hiệp)
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(1) Cùng với Tuyển Tập nầy, có một “Tuyển tập thanh niên ca” do nhạc sĩ Lê văn Khoa hòa âm, gởi kèm theo làm tặng vật kỷ niệm CD cho độc giả. Ông Phạm Hồng Đảnh ấn hành.

(2)  La synthèse de la tradition confucéenne et du positivisme occidental.
Lời Cảm Ơn

Quyển Tuyển Tập “Hiện Tượng Trương Vĩnh Ký” được xuất bản dưới sự bảo trợ của Liên Hội Ái Hữu Petrus Trương Vĩnh Ký Nam-Bắc California và Nhóm Petrus Ký.Org, mà đương kiêm Hội Trưởng là quí anh Lê Văn Thương, Trần Văn Nam và Nguyễn Văn Khôi, theo thứ tự; cũng như lòng hào hiệp của quí vị Mạnh Thường Quân.  Sự đóng góp biên soạn nhiệt tình của Tiến Sĩ Trần Văn Đạt, Phạm Hồng Đảnh và Cựu Hội Trưởng Hội Ái Hữu Petrus Trương Vĩnh Ký - Nam Cali Lê Thành Lân. 

Các bài viết rất có giá trị, súc tích và trân quí do các tác giả thân hữu gồm quí Ông Hai Bầu, Nguyễn Kim Dung, Trần Văn Đạt, Lê Văn Đặng, Phạm Hồng Đảnh, Minh Hiền, HML, Tân Văn Hồng, Nguyễn Vy Khanh, Vũ Ký, Lê Hoàng Liên và nhóm cựu học sinh Petrus Ký, Nguyễn Thanh Liêm, Nguyên Nguyên, Nhật Trình Nam Kỳ, Quán Phong, Dương Ngọc Sum, Phạm Đình Tân, Trần Ngọc Thạch, Nguyễn Vĩnh Thượng, Nguyễn Trần, Nguyễn Văn Trấn, Nguyễn Văn Trung, Trần Văn Trung, Hồ Hữu Tường và Đỗ Quang Vinh.

Tri ân đến sự ủng hộ chân thành của quí Ban Chấp Hành và Hội Ái Hữu Petrus Ký - Nam California, Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Petrus Ký - Bắc California, Hội Ái Hữu Petrus Trương Vĩnh Ký - Úc Châu, Hội Ái Hữu Tiền Giang-Hậu Giang, Hội Ái Hữu Cựu Nữ Sinh Gia Long - Nam California, Hội Ái Hữu Petrus Ký - Đức, Hội Liên Trường Trung Học Việt Nam - Nam California, Hội Tả Quân Lê Văn Duyệt Foundation và các Hội đoàn liên hệ.

Lời Tựa

Ông Trương Vĩnh Ký là một hiện tượng lạ, biệt lệ của Việt Nam vào thế kỷ XIX. Ông rất thông minh từ thuở nhỏ, trí nhớ siêu việt và có bản lĩnh của nhà trí thức quốc tế, nên đã đóng góp không nhỏ vào nền tảng tân học bản xứ và mang danh dự về cho đất nước trong khi cả dân tộc đang trong thời kỳ kém mở mang và lạc hậu. Dù lớn lên trong hoàn cảnh cá nhân và đất nước rất bi đát - gia cảnh nghèo, mồ côi cha lúc còn ba tuổi, mồ côi mẹ lúc 21 tuổi, cơn lốc bài đạo sắt máu, chính sách bế quan hủ lậu của triều Nguyễn và cuối cùng đất nước bị thực dân đô hộ - Trương tiên sinh đã vươn lên như loài sen trong đầm nước để góp sức vào phát triển văn hóa dân tộc trong gần 40 năm dài. Cả dân tộc và đặc biệt người Miền Nam rất hãnh diện với sự có mặt và thành tựu hoạt động quí báu của Ông trên mảnh đất màu mỡ này. Họ đã cùng nhau đúc tượng, đặt tên trường, tên đường để ghi nhớ công ơn to lớn của Trương tiên sinh trong công tác quảng bá chữ quốc ngữ, khai phóng thông tin đại chúng, mang nền tân học về đất nước, cổ võ gìn giữ kỷ cương đạo đức xã hội và quan tâm nhiệt tình đến thế hệ tương lai. 

Nhân vô thập toàn, Trương tiên sinh đã viết và tâm sự nhiều như thế trong quyển sổ bình sanh của Ông từ lúc biết đời cho đến lâm chung. Phải nhìn nhận rằng nếu không có các cố đạo, chưa biết cuộc đời của Trương tiên sinh ra sao, hay cũng sẽ mai một như người anh tên Sử hay như bao nhiêu người tầm thường khác. Trào lưu phong kiến và thực dân đã tạo nên con người Trương Vĩnh Ký. Ông sống với họ mà không theo họ. Đã sinh trưởng trong một môi trường không thể lựa chọn, Trương tiên sinh dù đã hiến cả cuộc đời cho lý tưởng và yêu nước, không khỏi bị tai tiếng và phê phán của một số người về phong cách nhập thế của Ông lúc giao thời. Ngay cả tên trường trung học với tên Ông cũng bị thay thế, nhưng rồi được mau chóng chính thức tái lập qua một ngôi trường mới xây dựng với danh hiệu Trương Vĩnh Ký. Đã có tài liệu pháp lý công nhận sự nghiệp đóng góp lớn lao của Ông trong phổ biến chữ quốc ngữ và phát triển nền văn hóa Việt Nam. Những bài viết phản tỉnh của một nhà giáo dục tên tuổi và một số nhà trí thức khác trong nước nêu thêm tiếng vang tích cực cho dư luận trong và ngoài nước.

Cho nên, quyển Tuyển Tập “Hiện Tượng Trương Vĩnh Ký” được biên soạn chỉ phản ánh thân phận thời niên thiếu của Trương tiên sinh, những sự nghiệp thành tựu lớn, các giải đáp công luận về con người và tinh thần của Ông, với hy vọng thụ hẹp những ý kiến dị biệt, giảm bớt các quan điểm bất đồng trong niềm thông cảm, tinh thần đoàn kết và ưa chuộng bản sắc văn hóa dân tộc.

Chúng tôi chân thành cảm ơn rất nhiều sự đóng góp bài viết của các học giả, văn hữu trong quyển sách này. Chúng tôi cũng xin mạn phép một vài tác giả về các biên tập cần thiết cho hình thức quyển sách được tương đối đồng nhứt, tránh các trùng lặp quá nhiều về liệt kê tiểu sử và một vài ý kiến về Trương tiên sinh trong quyển sách này. Dù thế quyển Tuyển Tập vẫn còn một ít dữ kiện dị biệt, đôi lúc trái ngược nhau. Chúng tôi cũng xin tri ân quí Hội Ái Hữu Petrus Ký - Nam California, Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Petrus Ký - Bắc California, Hội Ái Hữu Petrus Trương Vĩnh Ký - Úc Châu, Hội Ái Hữu Tiền Giang và Hậu Giang, Hội Liên Trường Trung Học Việt Nam - Nam California, … đã cho phép trích các bài viết trong các tập đặc san, các kỷ yếu và ấn bản đặc biệt về Trương Vĩnh Ký để biên soạn quyển sách này. 

Chúng tôi rất cảm kích sự bảo trợ của Liên Hội Ái Hữu Petrus Trương Vĩnh Ký Nam và Bắc California, Nhóm Petrus Ký.Org và quí vị Mạnh Thường Quân cho việc xuất bản và phân phối quyển Tuyển Tập. 

Do thời gian giới hạn để kịp phát hành nhân cuộc Hội Ngộ Hải Ngoại Kỳ I của đại gia đình Trương Vĩnh Ký được tổ chức ở Miền Nam Cali vào ngày 6 và 7-8-2005, quyển sách này chắc chắn có nhiều khiếm khuyết. Chúng tôi mong nhận được những ý kiến xây dựng của quí thân hữu và độc giả để quyển Tuyển Tập được đầy đủ và hữu ích hơn trong tương lai.

Trần Văn Đạt, Ph.D.

Lê Thành Lân và Phạm Hồng Đảnh
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